
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 10/04/2026
H29.109-

260319-180099

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

TUNG'S RESTAURANT 

VIETNAMESE CUISINE & 

VEGETARIAN FOOD - 

CÔNG TY TNHH ẨM THỰC 

TÙNG VIỆT NAM

Số 230 Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/03/2026 20/04/2026

2 10/04/2026
H29.109-

260227-180075

CÔNG TY TNHH ẨM THỰC 

D&T

Ngô Văn Năm, Phường 

Sài Gòn, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/03/2026 20/04/2026

3 10/04/2026
H29.109-

260304-180014

CÔNG TY TNHH THE 

HIGHBALL

15A/14 Lê Thánh Tôn, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/03/2026 20/04/2026

4 10/04/2026
H29.109-

260304-180070
CÔNG TY TNHH EN HCM

8A/E17 Thái Văn Lung, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/03/2026 20/04/2026

5 10/04/2026
H29.109-

260317-180028

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

HỘ KINH DOANH HAI BÀ 

TRƯNG RAU MÁ MIX 2

382 Hai Bà Trưng, 

Phường Tân Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2026 21/04/2026

6 10/04/2026
H29.109-

260301-180006

HỘ KINH DOANH CHÈ 

KHÚC BẠCH

361 Hoàng Sa, Phường 

Tân Định, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2026 21/04/2026

7 10/04/2026
H29.109-

260323-180041

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN MẠNH 977

T1-AT10, T1-AT11 Bến 

xe miền đông mới, 501 

Hoàng Hữu Nam, Phường 

Long Bình, TP Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/03/2026 20/04/2026

8 10/04/2026
H29.109-

260304-180064

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

336 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO 

NGUYÊN

1.04 tại tầng 1, Tòa nhà 

chung cư BS10, Khu nhà 

ở cao tầng - Dự án Khu 

dân cư và Công viên 

Phước Thiện, số 88 đường 

Phước Thiện, khu phố 

Phước Thiện, Phường 

Long Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2026 21/04/2026

9 10/04/2026
H29.109-

260318-180102

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH 

VỤ AN BÌNH.

Số 51 Quốc Hương, 

Phường An Khánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2026 21/04/2026

10 10/04/2026
H29.109-

260317-180020

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

KFC ĐƯỜNG NGUYỄN DUY 

TRINH 2 TP. HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY LIÊN DOANH 

TNHH KFC VIỆT NAM

Số 1233, Khu phố Phước 

Lai, Đường Nguyễn Duy 

Trinh, Phường Long 

Trường, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2026 21/04/2026

11 10/04/2026
H29.109-

260317-180080

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THE ONLY WAY - NHÀ 

HÀNG C.TAO - HCM1

Căn số 1.124 và 1.12B, 

Tầng 1, Tháp B, Chung cư 

The Galleria Residence - 

Số 20, Đường Nguyễn 

Thiện Thành, Phường An 

Khánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2026 21/04/2026

12 10/04/2026
H29.109-

260320-180059

HỘ KINH DOANH MÓN 

NGON KIẾN TỔ

20 đường N6, KDC Mega 

Ruby, Phường Long 

Trường, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2026 21/04/2026

13 10/04/2026
H29.109-

260321-180030

HỘ KINH DOANH LÊ MINH 

QUÂN

90A Nguyễn Thái Sơn, 

Phường Hạnh Thông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/03/2026 20/04/2026

14 10/04/2026
H29.109-

260312-101167

CÔNG TY TNHH THUỶ HẢI 

SẢN CHỈ BÉO

153/60 Quốc Lộ 13, 

Phường Bình Thạnh, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thuỷ 

hải sản tươi sống
30/03/2026 20/04/2026

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 10/04/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

15 10/04/2026
H29.109-

260213-180023
CÔNG TY TNHH NITOW

72 Huỳnh Mẫn Đạt, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2026 21/04/2026

16 10/04/2026
H29.109-

260317-180001
CÔNG TY TNHH SYNC'D

36/31 đường D2, Phường 

Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2026 21/04/2026

17 10/04/2026
H29.109-

260303-180024

HỘ KINH DOANH SKY.T 

COFFEE

SH08, Chung cư Opal 

Tower, Saigon Pearl, số 

92 Nguyễn Hữu Cảnh, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2026 21/04/2026

18 10/04/2026
H29.109-

260303-180067

DÊ CỦA HOA LAN - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH DÊ CỦA 245 

GROUP

Số 186-188 Đường Hoa 

Lan, Phường Cầu Kiệu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2026 21/04/2026

19 10/04/2026
H29.109-

260316-102145

HỘ KINH DOANH MH 

FOODS

Số 46/9/25, đường 

ĐHT27, khu phố 74, 

phường Đông Hưng 

Thuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất chả lụa. 30/03/2026 20/04/2026

20 10/04/2026
H29.109-

260326-101777

CÔNG TY TNHH MTV 

THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM 

TUẤN LINH

206/8 Đường Huỳnh Thị 

Hai, Phường Trung Mỹ 

Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thịt 

heo.
30/03/2026 20/04/2026

21 10/04/2026
H29.109-

260323-180054

CÔNG TY TNHH MINH HUY 

THUYÊN

564 Đường Vườn Lài, 

Phường An Phú Đông, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2026 21/04/2026

22 10/04/2026
H29.109-

260308-180002

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

MINH QUANG

Số 110, Quốc lộ 22, ấp 

Chợ, xã Củ Chi, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2026 21/04/2026

23 10/04/2026
H29.109-

260302-101655

HỘ KINH DOANH PHẠM 

VIẾT THUÂN 1988

48 đường XTT 28, Ấp 25, 

Xã Bà Điểm, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chế biến bò viên 01/04/2026 22/04/2026

24 10/04/2026
H29.109-

260316-101130

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI NÔNG SẢN KIM LIÊN

147/15/3 Thạnh Lộc 37, 

phường An Phú Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sơ chế, đóng gói 

và kinh doanh 

mít

01/04/2026 22/04/2026

25 10/04/2026
H29.109-

260310-180052

HỘ KINH DOANH ĐÀO THỊ 

THANH TRANG

327 đường Lê Văn Sỹ, 

Phường Tân Sơn Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2026 21/04/2026

26 10/04/2026
H29.109-

260310-101896

HỘ KINH DOANH CAO 

NGUYÊN

246 Miếu Bình Đông, 

Phường Bình Hưng Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Xay, đóng gói: 

cả phê, đậu nành
30/03/2026 20/04/2026

27 10/04/2026
H29.109-

260323-180059

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THỰC PHẨM HIKARI

1553 Tỉnh Lộ 10, phường 

Tân Tạo, Thành phố Hồ 

Chí Minh

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CUNG 

CẤP SUẤT ĂN 

SẴN); SƠ CHẾ 

RAU, CỦ, 

QUẢ, THỊT, 

THỦY SẢN 

ĐÓNG GÓI 

GIA VỊ.

24/03/2026 21/04/2026

28 10/04/2026
H29.109-

260323-180003

HỘ KINH DOANH XUÂN 

THẢO

107-109-111-113 Ngô Thị 

Thu Minh, Phường Tân 

Sơn Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2026 21/04/2026

29 10/04/2026
H29.109-

260317-180003

CÔNG TY TNHH NAM 

QUỐC AN

76/1 Liên khu 1-6, 

Phường Bình Trị Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2026 21/04/2026

30 10/04/2026
H29.109-

260323-180008

HỘ KINH DOANH VŨ THỊ 

THANH TRÚC

115 Nguyễn Thị Nhỏ, 

Phường Tân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2026 21/04/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

31 10/04/2026
H29.109-

260311-180014

CÔNG TY TNHH SMARC - 

CHI NHÁNH NHÀ BÈ

Số 17 Nguyễn Bình, Xã 

Nhà Bè, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Phối trộn, đóng 

gói phụ gia thực 

phẩm, hương 

liệu thực phẩm, 

nguyên liệu thực 

phẩm dạng bột, 

dạng lòng.

24/03/2026 21/04/2026

32 10/04/2026
H29.109-

260317-180031

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

145 NGUYỄN THỊ THẬP- HỘ 

KINH DOANH RAU MÁ MIX 

2

145 Nguyễn Thị Thập, 

Phường Tân Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2026 21/04/2026

33 10/04/2026
H29.109-

260305-180030

HỘ KINH DOANH B BEEF 

STEAK.

285 Lâm Văn Bền, 

Phường Tân Thuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2026 21/04/2026

34 10/04/2026
H29.109-

260303-180032

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CH0043-CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI SASIN

571 Huỳnh Tấn Phát, 

Phường Tân Thuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2026 21/04/2026

35 10/04/2026
H29.109-

260304-180025

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ 

SUỐI ĐÁ

1025 đường Lê Văn 

Lương, ấp 73, xã Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chi Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2026 21/04/2026

36 10/04/2026
H29.109-

260305-180008

HỘ KINH DOANH NHÀ 

HÀNG KIM GA NE

57 Cao Triều Phát, 

Phường Tân Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2026 21/04/2026

37 10/04/2026
H29.109-

260320-180064

HỘ KINH DOANH QUÁN 

ĂN HỘI NGỘ

Số 99 Đường F, Khu dân 

cư Bình Điền, Phường 

Bình Đông, Thành phố Hồ 

Chi Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/03/2026 20/04/2026

38 10/04/2026
H29.109-

260108-0200008

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 28759

74 Đường 11, KDC Him 

Lam 6A, Xã Bình Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

23/03/2026 20/04/2026

39 10/04/2026
H29.109-

260317-101346
HỘ KINH DOANH NAM ẤN

30/4 Phạm Phú Thứ, 

Phường Bình Tiên, Thành 

phố Hồ Chí Minh.

đóng gói gia vị 

dạng bột.
30/03/2026 20/04/2026

40 10/04/2026
H29.109-

260311-180035

HỘ KINH DOANH CHAY 

PHÙNG DUYÊN

331 Tân Hoà Đông, 

Phường Phú Lâm, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2026 21/04/2026

41 10/04/2026
H29.109-

260305-0200011

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT NAM KHẢI 

PHONG

16 Phạm Phú Thứ, 

phường Bình Tiên, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bột ngũ 

cốc.
17/03/2026 21/04/2026

42 10/04/2026
H29.109-

260304-180020

HỘ KINH DOANH CƠM 

TẤM NÀNG TRÒN

321 Chợ Lớn, Phường 

Bình Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2026 21/04/2026

43 10/04/2026
H29.109-

260303-180010

CÔNG TY TNHH HƯƠNG 

LIỆU HÀN QUỐC

85 Đường Võ Thị Sáu, 

khu phố Tây A, phường 

Đông Hòa, thành phố Hồ 

Chí Minh,

sản xuất, phối 

trộn, sang chiết 

đóng gói, phụ 

gia thực phẩm

23/03/2026 20/04/2026

44 10/04/2026
H29.109-

260319-180018

HỘ KINH DOANH MÌ CAY 

SEOUL CMT8

655 Cách Mạng Tháng 8, 

Phường Thủ Dầu Một, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/03/2026 20/04/2026

45 10/04/2026
H29.109-

260228-180015
HỘ KINH DOANH CAFÉ 368

số 86 Hồ Văn Cổng, tổ 38, 

Khu phố Tương Bình 

Hiệp 5, phường Chánh 

Hiệp, TP Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/03/2026 20/04/2026

46 10/04/2026
H29.109-

260305-180057

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG -

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ CHUẨN MỸ

Số 26 VSIP, Đường số 8, 

Khu công nghiệp Việt 

Nam-Singapore, Phường 

Bình Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/03/2026 20/04/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

47 10/04/2026
H29.109-

260319-101601

CÔNG TY TNHH NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM HUY 

HOÀNG PHÁT

Số 15A/4, đường Nguyễn 

Du, khu phố Bình Đáng, 

Phường Bình Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh Gạo 30/03/2026 20/04/2026

48 10/04/2026
H29.109-

260319-180068

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG 

VIỆT BÌNH DƯƠNG

L4-02 tầng 4, Trung Tâm 

Thương Mại Vincom 

Plaza Dĩ An, số 79 đường 

ĐT 743B, khu phố Thống 

Nhất 1, Phường Dĩ An, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2026 21/04/2026

49 10/04/2026
H29.109-

260318-180072

CÔNG TY TNHH GIA 

TRUYỀN KV

28 đường Cù Chính Lan, 

Phường Tam Thắng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/03/2026 21/04/2026

50 10/04/2026
H29.109-

260320-180025

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH TM DV 

VƯƠNG NGỌC ANH

1F-17, tầng 1 Lotte Mart, 

Góc đường 3 tháng 2 và 

đường Thi Sách, phường 

Tam Thắng, thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/03/2026 21/04/2026

51 10/04/2026
H29.109-

260305-180077

HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ 

NẤU ĂN PHƯƠNG DUYÊN

Tổ 08, Ấp Quảng Giao, 

Xã Xuân Sơn, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2026 21/04/2026

52 10/04/2026
H29.109-

260318-180057
HỘ KINH DOANH BÀ ĐEN

Đường Bình Giã, Khu phố 

2, Phường Tân Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2026 21/04/2026

53 10/04/2026
H29.109-

260323-180035

CÔNG TY TNHH F&B 

HƯỚNG DƯƠNG

số 09 Lê Lợi, Phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2026 21/04/2026

54 10/04/2026
H29.109-

260313-180043

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN 

TUẤN

08-09 đường Nguyễn 

Thiện Thuật, phường 

Rạch Dừa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2026 21/04/2026


